2

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TRÀ VINH
__________

Số:        /2023/QĐ-UBND

[DỰ THẢO]
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________

Trà Vinh, ngày      tháng 7 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;
Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của bộ xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị; 
Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;
Căn cứ Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
Căn cứ Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ; 
Căn cứ Nghị định 117/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày    tháng   năm 2023 và thay thế Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;

- Như Điều 4;

- BLĐVP UBND tỉnh;

- Website Chính phủ;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh TV;

- Phòng THNV;
- Lưu: VT, Phòng CNXD.
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QUY ĐỊNH

Phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
(Kèm theo Quyết định số     /2023/QĐ-UBND ngày    /     /2023 của                       Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
2. Các nội dung khác không nêu trong quy định này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng đường đô thị
1. Đường đô thị là bộ phận của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị do Nhà nước thống nhất quản lý và có phân cấp quản lý.
2. Bảo đảm hè dành cho người đi bộ, lòng đường thông suốt cho các loại phương tiện giao thông cơ giới và thô sơ.
3. Tổ chức, cá nhân khi sử dụng hoặc tạm thời sử dụng một phần đường đô thị vào mục đích khác hoặc xây dựng, cải tạo, mở rộng, bảo trì công trình và tiến hành hoạt động khác trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường đô thị phải được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Chương II

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ
Điều 4. Phân cấp quản lý
1. Sở Giao thông Vận tải quản lý, vận hành khai thác, và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đối với các tuyến đường tỉnh, đường quốc lộ đi qua đô thị được cấp có thẩm quyền giao quản lý và quản lý các tuyến đường đô thị khác khi được UBND tỉnh giao.

2. UBND các huyện, thị xã và thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) quản lý, vận hành khai thác, và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường đô thị thuộc phạm vi địa bàn quản lý (trừ các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý). 

3. Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý, vận hành khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường đô thị được cấp có thẩm quyền giao quản lý.

Điều 4. Phân công trách nhiệm quản lý 
1. Sở Xây dựng

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường đô thị. Các nội dung quản lý bao gồm: quản lý về quy hoạch, thẩm định công trình giao thông trong đô thị theo quy định (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ, đường tỉnh qua đô thị).

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường đô thị, xử lý các hành vi vi phạm về hành lang an toàn đường đô thị theo thẩm quyền và theo các quy định của pháp luật.
2. Sở Giao thông vận tải
a) Hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với các tuyến đường tỉnh, đường quốc lộ đi qua đô thị thuộc phạm vi được giao quản lý;
b) Phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông đối với các tuyến đường tỉnh, đường quốc lộ đi qua đô thị thuộc phạm vi được giao quản lý để đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật, giao thông thông suốt;

c) Kịp thời báo cáo và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với các tuyến đường tỉnh, đường quốc lộ đi qua đô thị thuộc phạm vi được giao quản lý;

d) Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động: Đào đường phục vụ xây dựng, lắp đặt các công trình ngầm, công trình nổi trên đường đô thị; Cấp phép đấu nối đường vào đường bộ do mình quản lý…;
đ) Xây dựng kế hoạch, tổ chức, kiểm tra thực hiện công tác phòng chống lụt bão và khắc phục hư hỏng công trình đường đô thị do thiên tai, địch họa gây ra đối với các tuyến đường đô thị thuộc phạm vi quản lý;

e) Chỉ đạo thanh tra Sở Giao thông Vận tải thường xuyên thanh, kiểm tra để ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với các hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường đô thị và vệ sinh môi trường trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường đô thị đối với các tuyến đường đô thị thuộc phạm vi quản lý;

g) Định kỳ hoặc đột xuất cáo cáo UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường đô thị trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vị quản lý.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh kế hoạch phân bổ vốn ngân sách cấp tỉnh để thực hiện công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
4. Sở Tài chính

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí và bố trí vốn, hỗ trợ thực hiện công tác quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường đô thị và giải tỏa hành lang an toàn đường đô thị theo quy định;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị và giải tỏa hành lang an toàn đường đô thị của địa phương đảm bảo mục đích;
5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị và hướng dẫn việc khảo sát, đo đạc, phân loại, sử dụng đất hành lang an toàn đường đô thị theo quy định của pháp luật.
6. Sở Công Thương 

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện việc xây dựng hệ thống trạm xăng dầu và các công trình điện dọc theo đường đô thị phải tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, an toàn lưới điện và an toàn giao thông.
7. Công an tỉnh
a) Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường đô thị theo quy định;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường đô thị theo thẩm quyền;

c) Phân cấp cho Công an cấp huyện, cấp xã quản lý trật tự an toàn giao thông tránh chồng chéo trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo quy định.
8. Ban quản lý Khu kinh tế
a) Thực hiện công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

b) Báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) gửi Sở Xây dựng về công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường nội bộ thuộc phạm vi quản lý.
9. Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Thực hiện công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn quản lý (trừ các tuyến đường do Sở Giao thông Vận tải quản lý).
b) Thống kê, lập danh mục, đặt số hiệu, phân loại các tuyến đường trong đô thị trên địa bàn quản lý theo tiêu chuẩn (đường phố chính đô thị, đường phố gom đô thị và đường phố nội bộ), trong đó quy định rõ các tuyến đường được phép đỗ xe làm cơ sở xác định cơ quan quản lý, bảo trì theo phân cấp và để thuận tiện trong công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với các tuyến đường trong đô thị; 
c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường đô thị, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường đô thị;
d) Chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường đô thị trên địa bàn (kịp thời khắc phục hư hỏng công trình đường đô thị do thiên tai, địch họa gây ra để khôi phục và đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn,…), công tác giải tỏa, cưỡng chế vi phạm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường đô thị thuộc phạm vi quản lý;
đ) Chịu trách nhiệm quản lý hành chính trong việc: quản lý, sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường đô thị theo quy định của pháp luật; Sử dụng vỉa hè, lòng đường, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn quản lý;
e) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường đô thị theo thẩm quyền liên quan đến đường đô thị trên địa bàn quản lý;

g) Hàng năm lập kế hoạch, dự toán kinh phí nâng cấp, cải tạo và quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường đô thị trên địa bàn gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
h) Xem xét chấp thuận cho tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động: Đào đường phục vụ xây dựng, lắp đặt các công trình ngầm, công trình nổi trên đường đô thị; đấu nối đường vào tuyến đường thuộc phạm vi quản lý; Sử dụng tạm thời đường tuyến đường đô thị ngoài mục giao thông.
i) Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, phân công, phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị cho Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn do mình quản lý.
k) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) trong công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với các tuyến đường đô thị trên địa bàn quản lý.
CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện theo Quyết định này.

Điều 6. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; nếu có vấn đề phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh  hoặc có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng nghiên cứu, tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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